
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1A.20-21_N4

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP16/08/2002AnLê Thuận5012004521

HP15/10/2002DươngCao Thị Thùy5012004412

HP14/11/2002NamLê Cao Thành5012004503

HP23/12/2002PhongCao Vĩ5012004214

HP13/05/2002PhúHuỳnh Triệu5012003485

HP16/01/2002PhúTrần Nông Vĩnh5012001816

HP22/11/2002PhướcNguyễn Thành5012003157

HP24/06/2002QuangTrần Nhựt5012003058

HP02/06/2002SangNguyễn Ngọc5012002299

HP18/01/2002TâmPhạm Minh50120013510

HP23/09/2002TháiThiều Đăng50120026511

11/03/2002ThắngHuỳnh Quốc50120014012

HP24/10/2002ThànhPhạm Nguyễn Đức50120038313

HP09/03/1998ThốngĐặng Nhất50120027214

HP29/12/2002TiếnTrần Minh50120025815

HP08/08/1997TrườngNguyễn Nhật50120043316

HP11/09/2002TuấnLưu Mạnh50120035917

HP07/04/1998TuấnNguyễn Khanh50120013618

HP04/04/1999VĩLê Triệu50120010519

HP19/11/1999ViệtNguyễn Văn50120011120

HP02/09/2002VinhDương Đăng50120029121

HP25/03/1999VũPhan Lâm Hoàng50120010922

04/02/1997VũVõ Tấn Anh50120028923

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

23

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 19/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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